ĐÁP ÁN SỬ 10 NGÀY 22/03/2018

Câu 1:(3 điểm)Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống:
*Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê:
Năm 981 thập đạo tướng quân Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua đã lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Tống ở vùng Đông Bắc (1đ)
*Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý:
+ Năm 1075 Lý Thường Kiệt tấn công Hoa Nam sau đó rút về nước (0,5đ)
+ Năm 1077 đánh bại 30 vạn quân Tống ở song Như Nguyệt (0,5đ)
Nội dung bài thơ Nam quốc sơn hà :
+ Là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta (0,5đ)
+ Khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc (0,25đ)
+ Thể hiện tinh thần yêu nước kiên quyết đánh tan giặc ngoại xâm…. (0,25đ)
Câu 2:(4 điểm) Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cuối thế kỉ XVIII:
* Kháng chiến chống Xiêm:(1785)
+ Được sự cầu cứu của Nguyễn Ánh vua Xiêm đã đem 5 vạn quân tấn công nước ta (0,75đ)
+ 1785 Nguyễn Huệ đã đập tan quân Xiêm ở Rạch Gầm-Xoài Mút (0,75đ)
*Kháng chiến chống Thanh (1789)
+ Theo sự cầu cứu của Lê Chiêu Thống 20 vạn quân Thanh đã vào xâm lược nước ta (0,5đ)
+ 1789 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (Quang Trung) sau 5 ngày tiến quân thần tốc ra Bắc đã đánh bại quân Thanh ở Ngọc Hồi-Đống Đa (1đ)
Công lao của phong trào Tây Sơn đối với dân tộc:
- Thống nhất đất nước …..(0,5đ)
- Bảo vệ tổ quốc …………(0,5đ)
Câu 3:(3 điểm) Hoàn thành bảng thống kê các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X-XVIII:
Người sáng lập,thời gian tồn tại: (1 điểm); 
Tên nước:1 điểm
	Tên triều đại
	Người sáng lập
	Thời gian tồn tại
	Tên nước

	Tiền Lê
	Lê Hoàn
	980-1009
	Đại Cồ Việt

	Lý
	Lý Công Uẩn
	1009-1225
	Đại Việt

	Trần
	Trần Cảnh
	1225-1400
	Đại Việt

	Hậu Lê
	Lê Lợi
	1428-1527
	Đại Việt

	Tây Sơn
	Nguyễn Huệ
	1778-1802
	Đại Việt
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